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KẾ HOẠCH 

Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”,  

“Xã tiêu biểu” trên địa bàn xã 
 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình Văn hoá,” Thôn, tổ dân phố văn hoá”, “ Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn, Tổ dân phố văn hoá”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ hướng dẫn số 30/HD-SVHTTDL, ngày 25/9/2025 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện các quy định chi tiết tiêu 

chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, đặc khu tiêu biểu” trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Phòng Văn hóa - Xã hội xã hướng dẫn các quy định chi tiết tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Gia đình Văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Xã tiêu biểu” trên địa bàn 

xã Chí Minh năm 2025, như sau: 

I. KHUNG TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU 

1. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo 

quy định tại Phụ lục I kèm theo Hướng dẫn. 

2. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” thực hiện theo 

quy định tại Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn. 

3. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” thực hiện theo quy 

định tại Phụ lục III kèm theo Hướng dẫn. 

4. Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau thì 

không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”:  
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- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;  

- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;  

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi 

phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng;  

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công 

cộng; hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình.  

5. Thôn vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh 

hiệu “Thôn văn hóa”:  

- Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; 

- Có hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật. 

6. Xã vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh hiệu 

“Xã tiêu biểu”:  

- Để xảy ra tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; tỷ lệ tội 

phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, cháy, nổ không được kiềm chế, tăng 

so với năm trước, gây hậu quả nghiêm trọng;  

- Để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập 

trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, tuần hành, khiếu kiện vượt cấp; 

- Để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết. 

7. Trường hợp được công nhận các danh hiệu văn hóa 

Các gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thôn được 

công nhận “Thôn văn hóa”; xã được công nhận “Xã tiêu biểu” là các trường hợp 

không vi phạm mục 4, mục 5, mục 6 phần I của Hướng dẫn này và phải đạt 

tất các các tiêu chí nằm trong khung tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định 86 

của Chính phủ và Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng: Quy định tại Phụ lục I, II, III. 

II. HỒ SƠ XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU 

Danh hiệu Hồ sơ 

Gia đình văn hóa 

1. Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

(Mẫu 01); 

 2. Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và 

kết quả lấy ý kiến người dân (Mẫu 02); 
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3. Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu 03). 

4. Danh sách hộ gia đình không đạt tiêu chuẩn 

Thôn văn hóa 

1. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” (Mẫu 04); 

2. Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn 

hóa” (Mẫu 05) 

 và Phụ lục II của từng thôn đã được đánh giá đính kèm. 

3. Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn văn hóa” (Mẫu 06). 

Xã tiêu biểu 

1. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” (Mẫu 07); 

2. Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã tiêu 

biểu” 

 (Mẫu 08) và Phụ lục III của xã đã được đánh giá chi tiết 

đính kèm. 

3. Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã tiêu biểu” (Mẫu 09). 

Khen Gia đình 

văn hóa tiêu biểu 

1. Văn bản đề nghị khen “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 

2. Biên bản họp bình xét khen “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 

3. Danh sách hộ được khen 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU 

1. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

- Trưởng thôn tổ chức thực hiện theo trình tự sau: 

+ Chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức 

đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ 

gia đình trong phạm vi quản lý. 

+ Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và 

thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) 

để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 

+ Hết thời hạn lấy ý kiến, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

quyết định. 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 10). 

2 Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” 
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+ Trưởng thôn gửi Báo cáo thành tích và phụ lục II tự đánh giá kết quả thực 

hiện đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua đến Ủy ban nhân dân xã. 

+ Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng 

cấp để đánh giá, quyết định danh sách thôn đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Thôn văn hóa”; công khai trên cổng thông tin điện tử của xã hoặc các hình 

thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 

+ Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định. 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định tặng danh hiệu (Mẫu số 11). 

3. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” 

+ Ủy ban nhân dân xã gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Xã tiêu biểu” và Phụ lục III tự đánh giá kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng 

cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách xã đủ điều kiện đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Xã tiêu biểu”; công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị hoặc 

các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định. 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng danh hiệu. 

IV. QUY TRÌNH XÉT TẶNG GIẤY KHEN "GIA ĐÌNH VĂN HÓA 

TIÊU BIỂU" 

- Trưởng thôn tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện tặng giấy khen 

"Gia đình văn hóa tiêu biểu". 

- Trưởng thôn phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ 

chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp bình xét. 

+ Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị khen và thông 

báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý 

kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 

+ Hết thời hạn lấy ý kiến, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

quyết định khen. 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa tiêu biểu 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí thực hiện theo Điểm c và điểm d khoản 2 Điều 50 Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP quy định:  

Danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” được tặng Bằng chứng nhận, 

khung và được thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở. 

 Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” được tặng Bằng chứng nhận, 

khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở. 

Danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” được tặng Bằng chứng nhận, 

khung và được thưởng 200.000 đồng. 

Dự kiến chi: 

 1. Gia đình văn hóa tiêu biểu: 95 hộ x 200.000đ/hộ    = 19.000.000 đồng 

 2. Thôn văn hóa: 20 thôn x 1,5 x 2.340.000đ/thôn       = 70.200.000 đồng 

 3. Khung, giấy khen: 115 chiếc x 80.000đ/chiếc    = 9.200.0000 đồng 

Tổng số tiền: 98.400.000 đồng. 

Bằng chữ: Chín mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng. 

- Nguồn kinh phí: Kinh phí của xã bố trí kế hoạch hàng năm theo quy định. 

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU 

- Việc xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, 

khen “Gia đình văn hóa tiêu biểu”: Thôn hoàn thành xong trước 30/10/2025 

và gửi hồ sơ về UBND xã trong ngày 31/10/2025. 

- Danh hiệu “Xã tiêu biểu”: hoàn thành xong trước 10/11/2025 và gửi hồ 

sơ về UBND thành phố theo quy định để tổng hợp báo cáo, thực hiện quy trình xét 

duyệt đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu”. 

- Nếu quá thời gian trên, thôn nào không thực hiện nộp hồ sơ về UBND 

xã thì coi như thôn đó không đề nghị xét duyệt. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn các thôn triển khai thực 

hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

văn hóa” trên địa bàn xã. 

Tham mưu và thực hiện chi trả tiền thưởng danh hiệu cho các hộ gia đình, 

thôn đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa tiêu biểu", "Thôn văn hóa” theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định. 
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2. Các thôn căn cứ hướng dẫn thực hiện quy trình xét duyệt đảm bảo 

chính xác, khách quan. Phối hợp với các phòng chuyên môn để lấy danh sách 

các hộ vi phạm không đạt gia đình văn hóa; đồng thời tổ chức họp bình xét. 

Thực hiện công khai danh sách lấy ý kiến trên các phương tiện thông tin, bảng 

tin hoặc các hình thức khác theo quy định. Báo báo kết quả bằng văn bản, cùng 

hồ sơ theo thời gian quy định. 

3. Công an xã tổng hợp các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, vi 

phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội trong năm để làm căn cứ bình xét Gia đình 

văn hoá năm 2025. 

4. Văn phòng HĐND và UBND xã cung cấp danh sách các trường hợp bị xử 

phạt vi phạm hành chính về: tảo hôn, tổ chức tảo hôn, vi phạm quy định về kết hôn, 

ly hôn và vi phạm về hôn nhân một vợ một chồng để làm căn cứ bình xét. 

5. Phòng Kinh tế xã cung cấp danh sách các trường hợp vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường; không hoàn thành nghĩa vụ 

nộp thuế để làm căn cứ bình xét. 

6. Ban chỉ huy Quân sự xã tổng danh sách các nam công dân chưa thực hiện 

nghĩa vụ quân sự của các hộ gia đình trong xã để làm căn cứ đánh giá bình xét. 

7. UBMTTQ, các ngành, đoàn thể, Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, 

Đoàn thanh niên tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình hoạt động của các 

đoàn viên, hội viên về công tác bình xét Gia đình văn hoá, thôn văn hoá năm 

2025 đạt chất lượng hiệu quả cao. 

Trên đây là Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn 

hóa”, “Xã tiêu biểu” năm 2025 trên địa bàn xã. Đề nghị các đồng chí trong 

BCĐ, các thôn bám sát nội dung để tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm 

túc đạt hiệu quả, đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL thành phố (BC); 

- TT Đảng ủy xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thành viên BCĐ xã; 

- Các phòng chuyên môn xã; 

- Trưởng thôn, trưởng Ban CTMT thôn; 

- Lưu VP. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang 
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